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 ẢNG CÂN ĐỐI KẾ TO N QUÝ IV 
 
    ngày 31 tháng 12  ă  2019 
 
Đơn vị : VN  

TÀI SẢN
Mã

số

Thuyết

minh

 Số cuối kỳ 

31/12/2019 

 Số đầu năm 

01/01/2019 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100           535,564,564,663      544,905,169,512 

I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 110 4             21,387,519,790        54,124,963,325 

    1. Tiền 111                 9,587,519,790          11,446,428,536 

    2.  ác khoản tương đương tiền 112               11,800,000,000          42,678,534,789 

II. Đầu tƣ tài chính ngắn hạn 120           479,404,372,201      449,389,562,826 

    1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 5             479,404,372,201        449,389,562,826 

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130             34,385,488,845        40,833,070,641 

    1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 6               15,087,880,001            9,333,683,932 

    2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132                    928,407,494            1,431,360,990 

    3. Phải thu ngắn hạn khác 136 7               18,369,201,350          30,068,025,719 

    4.  ự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137                                   -                                -   

                             -   

IV. Hàng tồn kho 140                  380,389,869             557,572,720 

    1. Hàng tồn kho 141                    380,389,869               557,572,720 

    2.  ự phòng giảm giá hàng tồn kho 149                                   -                                -   

V. Tài sản ngắn hạn khác 150                      6,793,958                              -   

    1.  hi phí trả trước ngắn hạn 151                                   -                                -   

    2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 13                        6,793,958                              -   

 . TÀI SẢN DÀI HẠN 200           355,334,656,744      366,220,555,937 

I. Các khoản phải thu dài hạn 210                  717,202,250             639,202,250 

    1. Phải thu dài hạn khác 216 8                    717,202,250               639,202,250 

II. Tài sản cố định 220               6,277,000,556          7,610,261,694 

    1. Tài sản cố định hữu hình 221 8                 6,277,000,556            7,610,261,694 

     - Nguyên giá 222               24,999,707,915          24,999,707,915 

     - G á trị   o      ũy kế 223             (18,722,707,359)        (17,389,446,221)

    2. Tài sản cố định vô hình 227 11                                   -                                -   

     - Nguyên giá 228                                   -                                -   

     - G á trị   o      ũy kế 229                                   -                                -   

III.   ất động sản đầu tƣ 230 9             48,918,389,037        50,615,667,131 

     - Nguyên giá 231               75,236,709,739          75,236,709,739 

     - Giá trị hao mòn lũy kế 232              (26,318,320,702)         (24,621,042,608)

IV. Tài sản dở dang dài hạn 240                                   -                                -   

    1.  hi phí xây dựng cơ bản dở dang 242                                   -                                -   

V. Đầu tƣ tài chính dài hạn 250           287,646,705,597      287,646,705,597 

    1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 5             285,774,104,867        285,774,104,867 

    2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 5                 1,872,600,730            1,872,600,730 

    3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 5                                   -                                -   

VI. Tài sản dài hạn khác 260             11,775,359,304        19,708,719,265 

    1.  hi phí trả trước dài hạn 261 10               11,775,359,304          19,708,719,265 

    2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262                                   -                                -   

                                  -   
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270           890,899,221,407      911,125,725,449 
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